
TT Ngày sinh GiớiHỌC SINH TRƢỜNG Môn Đạt

tính THCS H L H K ĐTBm dự thi giải

1 Bùi Hoàng Hƣơng Giang 14/10/2011 NữTrƣờng THCS Nguyễn Tự TânTốt Tốt 9,2 Toán KK

2 Nguyễn Hoàng Kha 17/06/2011 NamTrƣờng THCS Nguyễn Tự TânTốt Tốt 9,8 Toán Ba

3 Lâm Bảo Khang 08/05/2011 NamTrƣờng THCS Nguyễn Tự TânTốt Tốt 8,9 Toán KK

4 Phạm Thái Khiêm 09/01/2011 NamTrƣờng THCS Nguyễn Tự TânTốt Tốt 9,8 Toán Nhì

5 Nguyễn Hoàng Ký 01/02/2011 NamTrƣờng THCS Nguyễn Tự TânTốt Tốt 9,9 Toán Ba

6 Đào Văn Phát 01/08/2011 NamTrƣờng THCS Nguyễn Tự TânKhá Tốt 9,6 Toán Ba

7 Huỳnh Duy Trƣờng 24/07/2011 NamTrƣờng THCS Nguyễn Tự TânTốt Tốt 9,9 Toán Ba

8 Huỳnh Trung Khải 04/07/2011 NamTrƣờng THCS Nguyễn Tự TânKhá Tốt 9,5 Toán KK

9 Trần Đỗ Khánh An 28/05/2011 NamTrƣờng THCS Nguyễn Tự TânTốt Tốt 9,3 Toán Ba

10 Đinh Nữ Quỳnh Anh 08/04/2011 NữTrƣờng THCS Nguyễn Tự TânTốt Tốt 9,3 Toán KK

11 Nguyễn Nhật Khang 18/04/2011 NamTrƣờng THCS Nguyễn Tự TânTốt Tốt 9,8 Toán Ba

12 Nguyễn Trần Chí Khang 21/04/2011 NamTrƣờng THCS Nguyễn Tự TânTốt Tốt 9,8 Toán Ba

13 Trần Gia Khiêm 01/05/2011 NamTrƣờng THCS Nguyễn Tự TânTốt Tốt 9,4 Toán KK

14 Đặng Thanh Lộc 04/12/2011 NamTrƣờng THCS Nguyễn Tự TânTốt Tốt 9,4 Toán Ba

15 Bùi Minh Anh Nguyên 16/09/2011 NamTrƣờng THCS Nguyễn Tự TânTốt Tốt 10 Toán Nhì

16 Nguyễn Lƣ Hoàng Nhật 26/07/2011 NamTrƣờng THCS Nguyễn Tự TânTốt Tốt 9,9 Toán Nhì

17 Nguyễn Minh Nhật 23/04/2011 NamTrƣờng THCS Nguyễn Tự TânTốt Tốt 9,7 Toán Ba

18 Hồ Minh Quân 14/09/2011 NamTrƣờng THCS Nguyễn Tự TânTốt Tốt 9,6 Toán Ba

19 Lê Nguyễn Bảo Khuyên 05/05/2011 NữTrƣờng THCS Nguyễn Tự TânKhá Tốt 9,3 Ngữ Văn KK

20 Phạm Nguyễn Quỳnh Nhƣ 19/05/2011 NữTrƣờng THCS Nguyễn Tự TânKhá Tốt 9,3 Ngữ Văn KK

21 Lữ Hoàng Anh Thƣ 14/10/2011 NữTrƣờng THCS Nguyễn Tự TânTốt Tốt 9,2 Ngữ Văn KK

22 Nguyễn Ngọc Mỹ Vân 30/01/2011 NữTrƣờng THCS Nguyễn Tự TânTốt Tốt 9 Ngữ Văn Nhì

23 Phạm Bùi Nhƣ Ý 12/10/2011 NữTrƣờng THCS Nguyễn Tự TânTốt Tốt 9,4 Ngữ Văn KK

24 Lê Tấn Dũng 09/08/2010 NamTrƣờng THCS Nguyễn Tự TânTốt Tốt 8,8 Ngữ Văn Nhì

25 Nguyễn Ngọc Linh Chi 21/08/2011 NữTrƣờng THCS Nguyễn Tự TânTốt Tốt 8,7 Ngữ Văn Ba

26 Châu Nguyễn Đình Ken 04/04/2011 NamTrƣờng THCS Nguyễn Tự TânTốt Tốt 8,9 Ngữ Văn Nhì
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27 Trần Thịnh Khang 17/08/2011 NamTrƣờng THCS Nguyễn Tự TânTốt Khá 9,2 Ngữ Văn Nhì

28 Bùi Thùy Linh 22/10/2011 NữTrƣờng THCS Nguyễn Tự TânTốt Tốt 9,3 Ngữ Văn Nhì

29 Trƣơng Hoài Ngân 06/04/2011 NữTrƣờng THCS Nguyễn Tự TânTốt Tốt 8,9 Ngữ Văn Ba

30 Đinh Đan Khang Nhƣ 02/11/2011 NữTrƣờng THCS Nguyễn Tự TânTốt Tốt 8,9 Ngữ Văn KK

31 Phạm Tiểu Phụng 20/02/2011 NữTrƣờng THCS Nguyễn Tự TânTốt Tốt 9,4 Ngữ Văn Nhì

32 Nguyễn Lê Hạnh Tiên 01/02/2011 NữTrƣờng THCS Nguyễn Tự TânTốt Tốt 9,4 Ngữ Văn Ba

33 Phạm Ngô Thục Hiền 27/08/2011 NữTrƣờng THCS Nguyễn Tự TânTốt Tốt 9,4 Tiếng Anh KK

34 Hồ Thị Diệu Linh 09/05/2011 NữTrƣờng THCS Nguyễn Tự TânTốt Tốt 8,7 Tiếng Anh KK

35 Nguyễn Minh Triết 08/06/2011 NamTrƣờng THCS Nguyễn Tự TânTốt Tốt 8,8 Tiếng Anh Ba

36 Phan Thị Bảo Ngọc 12/04/2011 NữTrƣờng THCS Nguyễn Tự TânTốt Tốt 8,7 Tiếng Anh KK

37 Huỳnh Ngọc Phƣơng Nhi 21/09/2011 NữTrƣờng THCS Nguyễn Tự TânTốt Tốt 9,3 Tiếng Anh Ba

38 Trịnh Triệu Phong 02/01/2011 NamTrƣờng THCS Nguyễn Tự TânTốt Tốt 8,7 Tiếng Anh Nhì

39 Văn Lê Diễm Quỳnh 13/03/2011 NữTrƣờng THCS Nguyễn Tự TânTốt Tốt 8,3 Tiếng Anh KK

40 Nguyễn Thụy Tuệ Tâm 19/11/2011 NữTrƣờng THCS Nguyễn Tự TânTốt Tốt 9,6 Tiếng Anh Nhì

41 Ngô Phạm Huyền Trân 10/08/2011 NữTrƣờng THCS Nguyễn Tự TânTốt Khá 8,7 Tiếng Anh KK

42 Đoàn Thị Bích Diễm 02/04/2011 NữTrƣờng THCS Nguyễn Tự TânTốt Tốt 9,3 Tiếng Anh Nhì

43 Đoàn Ngô Gia 18/03/2011 NamTrƣờng THCS Nguyễn Tự TânTốt Tốt 9,8 Tiếng Anh Ba

44 Dƣơng Ngọc Hân 15/07/2011 NữTrƣờng THCS Nguyễn Tự TânTốt Tốt 9,9 Tiếng Anh Nhì

45 Phan Gia Hân 15/09/2011 NữTrƣờng THCS Nguyễn Tự TânTốt Tốt 9,7 Tiếng Anh KK

46 Đỗ Bích Khuyên 19/12/2011 NữTrƣờng THCS Nguyễn Tự TânTốt Tốt 9,6 Tiếng Anh Nhì

47 Phạm Thanh Ngân 28/04/2011 NữTrƣờng THCS Nguyễn Tự TânTốt Tốt 8,9 Tiếng Anh KK

48 Huỳnh Thị Khánh Ngọc 13/06/2011 NữTrƣờng THCS Nguyễn Tự TânTốt Tốt 9,9 Tiếng Anh Nhất

49 Đỗ Duy Thái 15/05/2011 NamTrƣờng THCS Nguyễn Tự TânTốt Tốt 9,7 Tiếng Anh Ba

50 Phan Trần Thanh Thảo 23/07/2011 NữTrƣờng THCS Nguyễn Tự TânTốt Tốt 9,,8 Tiếng Anh Nhì

51 Phan Thị Minh Thy 12/01/2011 NữTrƣờng THCS Nguyễn Tự TânTốt Tốt 8,8 Tiếng Anh Ba

52 Nguyễn Ngọc Bảo Trinh 28/02/2011 NữTrƣờng THCS Nguyễn Tự TânTốt Tốt 9,6 Tiếng Anh Nhì

53 Nguyễn Thị Quỳnh Uyên 09/02/2011 NữTrƣờng THCS Nguyễn Tự TânTốt Tốt 9,7 Tiếng Anh Ba

Trong danh sách này có: Dự thi học sinh. Trong đó: Nhất Nhì Ba KK TC

TOÁN: 30 học sinh. 0 3 10 5 18

NGỮ VĂN: 26 học sinh. 0 6 3 5 14

TIẾNG ANH: 24 học sinh. 1 7 6 7 21

80 1 16 19 17 53


